
Phụ lục 4

Tổng cộng
Ngân sách 

huyện

Ngân sách 

tỉnh
Tổng cộng

Ngân sách 

tập trung

Khai thác 

quỹ đất

Tổng cộng               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              220               -              220 

a) Đường Giao thông nông thôn               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              145               -              145 

1 Đường tổ 4 ấp Ngô Quyền
Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

2 Nâng cấp đường tổ 18 ấp Ngô Quyền
Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

3 Đường nhánh 3 đồi Đông (ấp Lê Lợi)
Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

4 Đường đồi Tây đi hướng tuyến trường THCS Xuân Thiện
Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

5 Đường tổ 18 nhánh 3 nối dài ấp Lê Lợi
Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

6 Đường Cầu Máng nối dài nhánh 1;2 ấp Ngô Quyền
Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

7
Năng cấp mở rộng đường vào cánh đồng mẫu lớn ấp Lê 

Lợi

Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

8 Đường Ba Tấn
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

9 Đường Út dễ nhánh 2, ấp Hưng Nhơn
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

10 Đường ông Long
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

11 Đường Mười Xị
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

12 Đường ông Tiến Cụt
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

13 Đường nội đồng tổ 7, ấp 9/4 nối dài
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

14 Nâng cấp đường tổ 11 – khu phố Lập Thành

 xã Dầu Giây

(Thị trấn Dầu 

Giây cũ) 

 2025-2027                5               -                  5 

15 Nâng cấp đường tổ 3 – khu phố Trần Cao Vân

 xã Dầu Giây

(Thị trấn Dầu 

Giây cũ) 

 2025-2027                5               -                  5 

16
Đường khu chăn nuôi tập trung cánh đồng 78C nhánh 1 ấp 

3

Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Nguồn Dự phòng, chi hỗ trợ có mục tiêu các dự án XHH GTNT và điện hạ thế phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số        /NQ-HĐNDngày        /12/2025 của HĐND xã Dầu Giây )

Tổng giá 

trị các gói 

thầu

Chi phí 

xây dựng

Tỷ lệ 

Ngân sách 

huyện bố 

trí

Tổng Kế hoạch vốn bố trí đến hết 

năm 2024
Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúSTT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng

Thời gian KC-

HT

Quyết 

định đầu 

tư dự án 

(số, ngày 

tháng)

Tổng dự 

toán được 

duyệt



Tổng cộng
Ngân sách 

huyện

Ngân sách 

tỉnh
Tổng cộng

Ngân sách 

tập trung

Khai thác 

quỹ đất

Tổng giá 

trị các gói 

thầu

Chi phí 

xây dựng

Tỷ lệ 

Ngân sách 

huyện bố 

trí

Tổng Kế hoạch vốn bố trí đến hết 

năm 2024
Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúSTT Danh mục dự án
Địa điểm xây 

dựng

Thời gian KC-

HT

Quyết 

định đầu 

tư dự án 

(số, ngày 

tháng)

Tổng dự 

toán được 

duyệt

17
Đường khu chăn nuôi tập trung cánh đồng 78C nhánh 3 ấp 

3

Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

18 Đường tổ 10 ấp 4
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

19 Đường tổ 14 ấp 4
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

20 Đường tổ 11 ấp 3
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

21 Đường tổ 7,15,16 ấp 1
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

22 Đường tổ 4 ấp 2
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

23 Đường tổ 19 ấp 2
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

24
Đường vành đai phía bắc đất quy hoạch khu công nghiệp tổ 

19 ấp 2

Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

25
Đường nội đồng phía bắc đất quy hoạch khu công nghiệp 

tổ 19 ấp 2

Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

26 Đường nội đồng nhánh 1, tổ 19 ấp 2
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

27 Đường nội đồng nhánh 2, tổ 19 ấp 2
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

28 Đường nội đồng nhánh 3, tổ 19 ấp 2
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

29 Đường Miếu bà - Cánh đồng Cây khô
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

b) Điện chiếu sáng, điện hạ thế              75               -                75 

1 Tuyến điện hạ thế khu đồi Tây, tổ 18, ấp Lê Lợi
Xã Dầu Giây

(Bàu Hàm 2 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

2 Điện hạ thế đường tổ 8 ấp 1
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

3 Tuyến điện hạ thế đường nội đồng tổ 29 ấp 2
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

4 Tuyến điện hạ thế đường nội đồng 78A, 78B
Xã Dầu Giây

 (Xã Lộ 25 cũ)
 2025-2027                5               -                  5 

5 Hệ thống chiếu sáng đường Ông Ba Lập
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

6 Hệ thống chiếu sáng đường Hưng Long Nhánh 1
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
 2025-2027                5                5 

7 Hệ thống chiếu sáng đường Hưng Long Nhánh 1
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 
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Ngân sách 
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Ngân sách 
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Tổng cộng
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8 Hệ thống chiếu sáng đường Lò than
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 

9
Hệ thống chiếu sáng từ đường ray xe lửa vào cầu Suối bí nhánh 

2

 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 

10 Hệ thống chiếu sáng từ cầu sông nhạn vào chân núi Nứa
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 

11 Tuyến điện vào rẫy ông Long
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 

12 Tuyến điện Năm Hoàng nối dài
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 

13 Nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha tuyến đường công ty Minh Thành
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 

14 Đường dây hạ thế và TBA Tổ 8 ấp Bàu Ao
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 

15 Đường dây hạ thế nố tiếp sau TBA vài rẫy ông Lê Minh Trung
 Xã dầu Giây

 (Hưng Lộc cũ ) 
2025-2027                5                5 
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